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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 68/2023/HS-PT 

Ngày: 07 - 3 - 2023 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Xuân Quang; 

Các Thẩm phán:  Ông Vũ Thế Phương; 

 Ông Trần Phương Đông. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng S - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Bùi Thị Mỹ Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 332/2022/TLPT-HS ngày 

06 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Phạm Thái S; do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 356/2022/HS-ST ngày 23-8-2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố B. 

- Bị cáo có kháng cáo: Phạm Thái S, sinh năm 1984 tại tỉnh Đồng Nai; 

nơi đăng ký thường trú: Số A, khu phố Bình Dương, phường L, thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: Số 32D2, khu phố Bình Dương, phường L, 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Lái xe; chức vụ, đảng phái: 

không; con ông Phạm Hoàng A và bà Nguyễn Thị Ph; có vợ tên Nguyễn Thị 

Đan Ng, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, 

tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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1. Nội dung chính: 

Phạm Thái S    giấ  ph p  ái    hạng  ,    nh n vi n  ái     h   ông t  

Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên L(gọi tắt là Công ty TNHH MTV Liên 

Mạnh Phát) theo Hợp đồng  a  động số: 04 ngày 02-01-2021.  

Khoảng 06 giờ 30 ngày 03-5-2021, S điều khiển xe ôtô tải biển số 60C-

345.93 có trọng tải 31.000 kg thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Liên 

Mạnh Phát,  ưu thông tr n đường Võ Nguyên Giáp theo hướng huyện Trảng 

B m đi Ngã tư Vũng T u. Khi S điều khiển xe tới khu vực vòng xuyến giao 

nhau với đường Bùi Văn Hòa, thuộc khu phố Vườn Dừa, phường Ph, thành phố 

Bi n Hòa, tỉnh Đồng Nai, S điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải v   đường Bùi 

Văn Hoà. Do S điều khiển xe chuyển hướng không đảm  ả  an t  n, không  h  

ý  uan sát ph a trước nên đã để bên phải cản trước xe ôtô do S điều khiển va 

 hạm với ốp nhựa ph a sau đuôi   ,  ụm đèn sau  ùng thanh n ng, g   trái  iển số 

xe môtô biển số: 60B7 - 232.86 do anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1992 điều 

khiển.  nh  n  hở  háu Ngu ễn Trương Gia Ph, sinh năm 2016 (  n anh A  

ngồi trướ ,  hị Trương Thị L, sinh năm 1991 (vợ anh A  v   háu Ngu ễn 

Trương Gia B, sinh năm 2020 (con anh A) ngồi sau,  ùng ngụ tại 301 Thoại 

Ngọc Hầu, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai đang  ưu thông ph a trướ  g   tai nạn 

  m    mô tô v  04 người ngã xuống đường.  

H u  uả:  háu Ngu ễn Trương Gia Ph bị  ánh    trước bên phải xe ôtô 

biển số 60C-345.93  án   n người g   thương t  h với t   ệ t n thương  ơ thể    

69%.  

- Tại  i n  ản khám nghiệm hiện trường v  sơ đồ hiện trường đã thu th p 

đượ   á  dấu vết như sau: Tất  ả  á  dấu vết đều thu th p đượ  đ  v   m p 

đường   n phải, hướng huyện Trảng B m đi Ngã tư Vũng T u   m  huẩn (gọi 

tắt     ề phải , trụ điện số 15   n  ề phải   m mố . 

Đ ạn đường  ả  ra tai nạn    khu vự  đường gia  nhau  hạ  th   vòng 

 u ến     iển hiệu  ệnh số R 303 ( iển nơi gia  nhau  hạ  th   vòng  u ến . 

   ố 1    vết phanh vỏ lốp bên phải xe ô tô tải biển số 60C-345.93 hằn 

trên mặt đường, d i 01m40, đầu vết phanh cách lề phải 01m40. 

   ố 2    vết phanh vỏ lốp bên trái xe ô tô tải biển số 60C-345.93 hằn 

trên mặt đường, d i 01m10, đầu vết phanh cách lề phải 03m30 và  á h đầu vết 

phanh số 1 là 02m. 

+ Số 3 là vết cày tróc nhựa đường của xe mô tô biển số 60B7-232.86 để 

lại trên mặt đường dài 06m80, nằm dưới gầm xe ô tô tải biển số 60C-345.93: 

Đầu vết cày cách lề phải    02m35,  á h đầu vết phanh số 1 là 02m30. 
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+ Số 4 là vị trí xe ô tô biển số 60C-345.93 dừng lại sau tai nạn: Đầu xe 

chếch phải về hướng Ngã tư Tam Hiệp, đuôi  hếch về hướng huyện Trảng 

Bom. Trục bánh sau bên phải cách lề phải là 01m35; Trụ   ánh trước bên trái 

 á h điểm gần nhất vòng xuyến là 28m40, trục bánh trước bên phải cách lề 

phải 01m55, cách mốc 06m70. 

+ Số 5 là vị trí xe mô tô biển số 60B7-232.86 nằm ngã nghiêng bên phải, 

phần đuôi    nằm dưới gầm cabin xe số (4), phần đầu xe quay chế h hướng 

vòng xuyến, trụ   ánh trước cách lề phải là 03m10; trục bánh sau cách lề phải 

là 02m20, cách trụ   ánh trước bên phải xe số (4) là 01m00.  

- Tại  ản kết  u n giám định số 10 8 ng   28-5-2021  ủa Giám định vi n 

Phòng kỹ thu t hình sự  ông an tỉnh Đồng Nai kết  u n:  

+ Hệ thống dấu vết nứt vỡ các chi tiết phía sau xe bao gồm: ốp nhựa phía 

sau đuôi    d nh  a  su m u n u đ n,  ụm đèn sau  ùng thanh n ng, g   trái  iển 

số của xe môtô biển số: 60B7 - 232.86 có chiều hướng dấu vết từ sau về trước, từ 

trái sang phải, hình thành do quá trình va chạm với bên phải cản trước của xe ôtô 

biển số: 60C-345.93 khi hai xe va chạm trong trạng thái cùng chiều  ưu thông. 

+ Hệ thống dấu vết trượt  ước, mài mòn tại các chi tiết bên phải của xe bao 

gồm: đầu tay cầm  ái, đầu tay thắng, ốp nhựa đầu   , đầu ph a trước vè chắn bùn, 

khung gá   h n trước, ốp nhựa thân xe phía sau, mặt ngoài ống xả của xe môtô 

biển số: 60B7-232.86 có chiều hướng dấu vết từ trước ra sau, từ phải sang trái 

hình thành do quá trình va chạm với mặt đường khi xe ngã. 

- Tại  ản kết quả giám định pháp y về thương t  h số 0052 TgT 2022 ng   

26-01-2022  ủa Trung t m pháp   tỉnh Đồng Nai, kết  u n thương t  h  ủa  háu 

Ngu ễn Trương Gia Ph như sau: 

1/ Dấu hiệu  h nh  ua giám định: 

  T n thương thủng đại tràng Sigma g   rò ph n v  hơi phải làm h u môn 

nhân tạo hiện đã đ ng h u môn nhân tạo kết quả tốt. T  lệ: 36%. 

  T n thương gã      ương đùi phải không tiêu chỏm. T  lệ: 31%. 

  T n thương rá h     da  ơ diện rộng đùi phải hiện để lại sẹ  k  h thước 

33x18cm dẫn đến yếu chân phải mứ  độ nhiều (đi  ại kh p khiễng). T  lệ: 16%. 

   ẹ  vạt da vùng đùi trái diện t  h 5  diện t  h  ơ thể. T  lệ: 4,9%. 

   ẹ  mặt ngoài gối phải k  h thước 1,5x0,3cm. T  lệ: 01%. 

+ Sẹo mặt ng  i đầu tr n đùi trái k  h thước 07x0,6cm. T  lệ: 03%. 

   ẹ  vùng  ìu   n trái k  h thướ  02 0,3 m v  sẹ  vùng  ìu   n phải kích 

thước 02x01cm. T  lệ: 7,375%. 
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+ Sẹo bụng trái k  h thước 8,7x0,3cm. T  lệ: 02%. 

2/ Kết lu n:  ăn  ứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019, của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Qu  định t  lệ t n thương  ơ thể sử dụng tr ng giám định Pháp y, t  

lệ t n thương  ơ thể d  thương t  h g   n n tại thời điểm giám định của nạn nh n 

Ngu ễn Trương Gia Ph, sinh năm 2016 áp dụng th   phương pháp  ộng tại thông 

tư   : 69  ( áu mươi  h n phần trăm).  

2. Vật chứng, đồ vật thu giữ trong vụ án gồm:  

+ Xe ôtô tải biển số 60C-345.93 do Công ty TNHH MTV L    hủ sở hữu 

(B  Đỗ Thị H  ng Li n đại diện theo pháp lu t).  

+ Xe môtô biển số: 60B7-232.86 do Nguyễn Văn A là chủ sở hữu. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Phạm Thái S và Công ty 

TNHH MTV L ( hủ    ô tô  iển số 60C-345.93) đã  ồi thường  hi ph  điều trị 

thương t  h v   á  thiệt hại khá   h   ị hại với t ng số tiền    225.000.000 

đồng (hai trăm hai mươi  ăm triệu đồng , anh Nguyễn Văn A (đại diện hợp pháp 

của  ị hại  không   u  ầu gì thêm.  

3. Quyết định của cấp sơ thẩm: 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 356/2022/HS-ST ngày 23-8-2022, Tòa án 

nhân dân thành phố B đã  u ết định: 

 ăn  ứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

lu t Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sung năm 201 ); 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thái S phạm tội “Vi phạm  u  định về tham gia 

gia  thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thái S 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù được tính 

kể từ ngày bắt bị  á  đi thi h nh án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý v t chứng, án phí hình sự sơ 

thẩm và quyền kháng cáo. 

4. Kháng cáo: 

Ngày 09-8-2022, bị cáo Phạm Thái S kháng  á  đề nghị giảm nhẹ hình 

phạt tù v   h  hưởng án treo. 

5. Quan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai tại phiên tòa phúc thẩm: 

Kiểm sát viên đã đánh giá, phát  iểu  uan điểm xử lý vụ án v  đề nghị: 
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Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Vi phạm  u  định 

về tham gia gia  thông đường bộ” th    u  định tại khoản 1 Điều 260 của Bộ 

lu t Hình sự        ăn  ứ đ ng pháp  u t. 

Về hình phạt: Bị cáo phạm tội thuộ  trường hợp nghiêm trọng, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã   m   t  á  tình tiết giảm nhẹ cho bị  á  th    u  định tại điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự, xử phạt bị cáo mức án 10 

tháng tù là phù hợp không nặng như kháng  á  đã n u; d  đ , đề nghị không 

chấp nh n kháng cáo của bị  á . Đối với tình tiết mới bị cáo nộp tại giai đ ạn 

phúc thẩm đề nghị Tòa án xem   t th    u  định của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ án, căn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về tội danh: 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nh n toàn bộ hành vi; Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử bị cáo về tội “Vi phạm  u  định về tham gia gia  thông đường bộ” th    u  

định tại điểm b khoản 1 Điều 260 của Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  

sung năm 201          ăn  ứ, đ ng  u  định của pháp lu t. 

[2] Về kháng cáo và hình phạt: 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mứ  án 10 tháng tù        ăn  ứ. Tuy 

nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự,  hưa từng bị kết án; 

h u quả của vụ tai nạn không gây chết người mà bị hại chỉ bị thương t t 69%. 

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình kh  khăn, hiện đang nuôi   n nhỏ. Bị cáo kháng 

cáo cung cấp đơn  á  nh n hiện đang   m việc tại Công ty TNHH Một Thành 

Viên L từ tháng 2020 đến nay. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự th    u  định tại Điều 51 của Bộ lu t Hình sự, hiện đang    

công việc  n định để nuôi gia đình n n không  ần thiết phải buộc bị cáo phải 

chấp hành hình phạt tù mà áp dụng Điều 65 của Bộ lu t Hình sự, giữ nguyên 

mức hình phạt nhưng  h   ị  á  đượ  hưởng án treo, ấn định thời gian thử 

thách  ũng đủ răn đ , giá  dụ  đối với bị cáo. 

[3] Về án phí: 

 ăn  ứ khoản 2 Điều 136 của Bộ lu t Tố tụng hình sự; áp dụng Nghị 

quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ng   30 tháng 12 năm 2016  ủa Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án;  
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Bị cáo Phạm Thái S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Chấp nh n một phần  uan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự; 

Chấp nh n kháng cáo của bị cáo Phạm Thái S; sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 356/2022/HS-ST ngày 23-8-2022 của Tòa án nhân dân thành phố B về 

hình phạt do có tình tiết mới. 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sung năm 201  ; Nghị 

quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ng   15-5-2018, Nghị quyết số 01/2022/NQ-

HĐTP ng   15-4-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thái S phạm tội “Vi phạm  u  định về tham gia 

gia  thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thái S 10 (mười) tháng tù nhưng đượ  hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 01 (một  năm 08 (tám) tháng kể từ ngày tuyên án 

phúc thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường L giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách. Gia đình bị cáo Phạm Thái S có trách nhiệm phối hợp với cơ 

quan, t  chức, chính quyền địa phương tr ng việc giám sát, giáo dục bị cáo S. 

Việc vắng mặt tại nơi  ư tr , tha  đ i nơi  ư tr   ủa người đượ  hưởng án treo 

thì được thực hiện th   Điều 92 của Lu t Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thá h, người đượ  hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộ  người đượ  hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã  h  hưởng án treo. Trường hợp thực 

hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộ  người đượ  hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt của bản án trước và t ng hợp hình phạt của bản án mới theo quy 

định tại Điều 56 của Bộ lu t Hình sự. 

2. Về án phí: 

Bị cáo Phạm Thái S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Quyết định khác của Bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp, xử lý v t 

chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã    hiệu 

lực pháp lu t, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo (1); 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;  

- Tòa án nhân thành phố B (2); 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố B; 

-  ơ  uan Thi h nh án hình sự - Công an thành 

phố B; 

-  ơ  uan  ảnh sát điều tra - Công an thành 

phố B; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B; 

- UBND phường L; 

- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng v  

Thẩm phán (4). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành      -     Vũ Thế Phương 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang 
 

 


